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THANH TRA THÀNH PHỐ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /QĐ-TTTP Hải Phòng, ngày      tháng        năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra cho  

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 80 năm 

 Ngày truyền thống ngành Thanh tra (23/11/1945 - 23/11/2025) 
 

 

CHÁNH THANH TRA THÀNH PHỐ  
 

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022, Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

- Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-TTCP ngày 25/3/2024 của Thanh tra 

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng đối với ngành Thanh tra;  

- Căn cứ Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của UBND 

thành phố về ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng; 

- Căn cứ Quyết định số 145/2025/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 của UBND 

thành phố về quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra thành phố Hải Phòng; 

- Căn cứ Biên bản họp bình xét khen thưởng ngày 13/10/2025 của Hội 

đồng Thi đua Khen thưởng Thanh tra thành phố Hải Phòng; 

- Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thanh tra 

thành phố.                                                                                                          

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Tặng giấy khen cho 07 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thanh tra nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền 

thống ngành Thanh tra (23/11/1945 - 23/11/2025), (có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Tiền thưởng theo quy định tại điểm e khoản 1, điểm c khoản 2 

Điều 54 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ. 

 Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng Nghiệp vụ, Thường trực 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thanh tra thành phố và các cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.   



Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                            

- Như Điều 3; 

- CTT, các PCTT; 

- Lưu: VT, HSKT. 

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

  Bùi Thị Hồng Vân 
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UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

THANH TRA THÀNH PHỐ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Chánh Thanh tra thành phố 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTTP ngày     /    /2025 

của Thanh tra thành phố) 

I. TẬP THỂ 

          (1) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn 2; 

          (2) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn 3; 

(3) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn 4; 

            (4) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương, xây dựng; 

          (5) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, khoa 

học công nghệ; 

          (6) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp, môi 

trường, tư pháp; 

          (7) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội chính, văn xã. 

II. CÁ NHÂN 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Cao Huy Hiếu  
Chủ tịch UBND 

phường 
Phường Hải An, thành phố Hải Phòng 

2 Lương Trọng Hiến  Chuyên viên 
Văn phòng HĐND&UBND, phường 

Hải An, thành phố Hải Phòng 

3 Nguyễn Thanh Tâm Chuyên viên 
Văn phòng HĐND&UBND, phường 

An Hải, thành phố Hải Phòng 

4 
Nguyễn Quang 

Trường  
Chuyên viên 

Văn phòng HĐND&UBND, phường 

Gia Viên, thành phố Hải Phòng 

5 Nguyễn Thùy Dung Phó Chánh Văn phòng 
Văn phòng HĐND&UBND, xã Nam 

Sách, thành phố Hải Phòng 

6 
Nguyễn Thị Minh 

Huyền 
Phó Chánh Văn phòng 

Văn phòng HĐND&UBND, Đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

7 Lê Thị Nguyệt Chuyên viên 
Văn phòng HĐND&UBND, xã Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, thành phố Hải Phòng 

8 Đàm Thanh Tùng Chuyên viên 
Văn phòng HĐND&UBND, phường 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

9 Bùi Văn Khương Chánh Văn phòng 
Văn phòng HĐND&UBND xã An Phú, 

thành phố Hải Phòng 

10 Ngô Văn Nhậm Phó Chánh Văn phòng Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo 



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

11 Mai Thị Hồng Hà Chuyên viên Văn phòng, Sở Xây Dựng 

12 Hoàng Anh Phó Chánh Văn phòng Văn phòng, Thanh tra thành phố 

13 Nguyễn Văn Tùng Thanh tra viên Văn phòng, Thanh tra thành phố 

14 Lã Hoài Văn Phó Trưởng phòng 
Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo địa bàn 1, Thanh tra thành phố 

15 
Nguyễn Chung 

Thùy 
Thanh tra viên 

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo địa bàn 1, Thanh tra thành phố 

16 Bùi Minh Quốc Phó Trưởng phòng 
Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo địa bàn 2, Thanh tra thành phố 

17 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Thanh tra viên chính 

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo địa bàn 2, Thanh tra thành phố 

18 Ngô Hồng Chiến Phó Trưởng phòng 
Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo địa bàn 3, Thanh tra thành phố 

19 Phạm Thị Minh Vân Thanh tra viên chính 
Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo địa bàn 3, Thanh tra thành phố 

20 Nguyễn Tiến Thành  Thanh tra viên chính 
Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo địa bàn 3, Thanh tra thành phố 

21 Vũ Duy Hùng Phó Trưởng phòng 
Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo địa bàn 4, Thanh tra thành phố 

22 Phạm Tiến Hùng  Thanh tra viên chính 
Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo địa bàn 4, Thanh tra thành phố 

23 Nguyễn Hải Yến  Thanh tra viên 
Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo địa bàn 4, Thanh tra thành phố 

24 Bùi Văn Kỳ Phó Trưởng phòng 
Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo địa bàn 5, Thanh tra thành phố 

25 Nguyễn Tiến Trung Thanh tra viên 
Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo địa bàn 5, Thanh tra thành phố 

26  Phan Xuân Thắng  Phó Trưởng phòng 

Phòng Thanh tra phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra 

thành phố 

27  Phạm Thị Phương  Thanh tra viên 

Phòng Thanh tra phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra 

thành phố 

28 

 
Nguyễn Đình Lợi Phó Trưởng phòng 

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo lĩnh vực công thương, xây dựng, 

Thanh tra thành phố 

29 

 
Trần Quang Trình Thanh tra viên 

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo lĩnh vực công thương, xây dựng, 

Thanh tra thành phố 

30 

 

Đặng Văn Xuyên 

 

Phó Trưởng phòng 

 

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo lĩnh vực tài chính, khoa học công 

nghệ, Thanh tra thành phố 

31 
Nguyễn Bạch Liên 

 

Thanh tra viên chính 

 

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo lĩnh vực tài chính, khoa học công 

nghệ, Thanh tra thành phố 
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32 
Vũ Quang Triệu 

 

Phó Trưởng phòng 

 

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo lĩnh vực nông nghiệp, môi 

trường, tư pháp, Thanh tra thành phố 

33 
Nguyễn Gia Phong 

 

Thanh tra viên 

 

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo lĩnh vực nông nghiệp, môi 

trường, tư pháp, Thanh tra thành phố 

34 Lê Quang Huy Phó Trưởng phòng 

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo lĩnh vực nội chính, văn xã, Thanh tra 

thành phố 

35 Lê Văn Năng Thanh tra viên 

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo lĩnh vực nội chính, văn xã, Thanh tra 

thành phố 

36 Phạm Duy Hưng Phó Trưởng phòng 
Phòng Giám sát, thẩm định và xử lý sau 

thanh tra, Thanh tra thành phố 

37 Hoàng Thị Thu Hà Thanh tra viên 
Phòng Giám sát, thẩm định và xử lý sau 

thanh tra, Thanh tra thành phố 
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